
だい23か　えいせい・けんこうかんり

第23課　衛生・健康管理

Quản lý vệ sinh - sức khỏe

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 消毒槽 しょうどくそう Bể sát khuẩn
Cho dung dịch sát khuẩn vào, sát

khuẩn giày ủng v.v.

2 消毒液 しょうどくえき Dung dịch sát khuẩn

3 ワクチン わくちん Vắc-xin 豚
ぶた

にワクチンを接種
せっしゅ

します。 Tiêm vắc-xin cho lợn.

4 抗生剤 こうせいざい Thuốc kháng sinh

5 口蹄疫 こうていえき Bệnh lở mồm long móng

6 豚熱 ぶたねつ Bệnh dịch tả heo

7 鳥インフルエンザ とりいんふるえんざ Cúm gia cầm

8 死ぬ しぬ Chết

9 ウイルス ういるす Vi-rút

10 ネズミ ねずみ Chuột

11 ハエ はえ Ruồi

Ví dụ câu
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12 感染（する） かんせん（する） Lây nhiễm
その豚

ぶた

はウイルスに感染
かんせん

しまし

た。
Con lợn đó đã bị lây nhiễm vi-rút.

13 健康（な） けんこう（な） Khỏe mạnh 健康
けんこう

な豚
ぶた

。 Lợn khỏe.

14 落ち着き おちつき Yên
その牛

うし

は落
お

ち着
つ

きがありませ

ん。
Con bò đó không yên.

15 ストレス すとれす Căng thẳng
豚
ぶた

にストレスを与
あた

えないように

します。

Làm sao không gây căng thẳng cho

lợn.

16 臆病 おくびょう Nhút nhát 豚
ぶた

は臆病
おくびょう

な動物
どうぶつ

です。 Lợn là động vật nhút nhát.

17 呼吸 こきゅう Thở
病気
びょうき

の鶏
にわとり

は 口
くち

をあけて呼吸
こきゅう

しま

す。
Gà bị bệnh thì mở miệng để thở.

18 下痢 げり Tiêu chảy

19 元気がない げんきがない Không khỏe

20 様子 ようす Tình hình

21 鳴く なく Gáy, kêu

22 体温 たいおん Thân nhiệt

23 餌 えさ Thức ăn gia súc ≒飼料（しりょう）

24 飲料水 いんりょうすい Nước uống
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25 食欲 しょくよく Cảm giác thèm ăn
この牛

うし

は食欲
しょくよく

があります。／食
しょ

欲
くよく

がありません。

Con bò này có cảm giác thèm ăn. /

Không có cảm giác thèm ăn.

26 食べ残し たべのこし Thức ăn thừa 餌
えさ

の食
た

べ残
のこ

しが多
おお

いです。 Thức ăn gia súc thừa nhiều.
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